
UBND PHƯỜNG LONG BÌNH
PHÒNG VĂN HÓA – XÃ HỘI

Số:         /PVHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Long Bình, ngày       tháng 01 năm 2026

V/v thông báo đến các đối tượng đang 
hưởng chế độ bảo trợ xã hội hàng 

tháng chưa có số tài khoản ngân hàng

Kinh gửi: Ban điều hành 37 khu phố.

Căn cứ Quyết định số 36/2024 ngày 09/8/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai 
về việc ban hành quy định phương thức chi trả chính sách trợ giúp xã hội đối với 
đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Để kịp thời giải quyết việc chi trả cho các đối tượng bảo trợ xã hội hàng 
tháng được nhanh chóng và thuận tiện, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Long 
Bình kính đề nghị Ban điều hành 37 khu phố thông báo cho các đối tượng bảo 
trợ xã hội và hưu trí xã hội có tên trong danh sách (đính kèm danh sách) liên hệ 
với Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Long Bình tại quầy số 03 bảo 
trợ xã hội để làm thủ tục nhận tiền trợ cấp bảo trợ xã hội theo quy định.

Đề nghị Ban điều hành các khu phố phối hợp thông báo đến các đối tượng 
đang hưởng bảo trợ xã hội và hưu trí xã hội trên địa bàn phường./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch/các Phó Chủ tịch;
- Chánh/ các Phó Chánh VP;
- Các khu phố;
- Lưu: VT-VHXH (Dung).

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Trần Văn Thắng



DANH SÁCH
CÁC ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI CHƯA CÓ SỐ TÀI KHOẢN

STT Họ và tên Ngày sinh Số 
CCCD/CMND Địa chỉ Địa chỉ trên dữ liệu dân 

cư

1 Vũ Thị Nhương 10/05/1936 270385862 01 - Khu 
Phố 1  

2 Trần Ngọc Hương 01/01/1958 075058007246 02 - Khu 
Phố 2

13A/8,KHU PHỐ 2, 
Phường Long Bình

3
Hoàng Thị Chiếu
(Quách Nguyễn 
Kim Ngân)

01/01/1931 030131003734
(271091000011)

89A/5 
KP2

89/5, khu phố 17, Phường 
Long Bình

4 Trần Ngọc Trước 01/01/1961 075062006498 02 - Khu 
Phố 2  

5 Nguyễn Thị Oanh 01/09/1940 272869656 03 - Khu 
Phố 3

140 Bùi Thị Từ Nhiên, Tổ 
dân phố Thượng Đoạn Xá 

2, Phường Đông Hải, 
Thành phố Hải Phòng

6 Trần Thị Đảng 08/10/1949 270386949 03 - Khu 
Phố 3  

7 Trần Thị Thảo 
Trinh 05/09/1993 075193013389 03 - Khu 

Phố 3
27A/17, KHU PHỐ 3, 

Phường Long Bình

8 Đỗ Thị Tuynh 05/03/1967 270086468 03 - Khu 
Phố 3  

9 Phan Thị Lương 01/07/1978 040178021276 101/107, 
khu phố 4

101/107, TỔ 5, Khu phố 
30, Phường Long Bình

10 Trần Thị Mai 01/01/1927 020876280 06 - Khu 
Phố 6  

11 Chung Đức Trí 04/04/1975 075075010852 07 - Khu 
Phố 7

22/50, KHU PHỐ 7, 
Phường Long Bình

12 Phạm Thị Rung 01/01/1936 075136004037 07 - Khu 
Phố 7

372/2, KP8A, Phường 
Long Bình



13 Đoàn Thị Nhẽ 01/01/1945 031145007232 97/4, tổ 6, 
khu phố 7

97/4, tổ 6, khu phố 18, 
Phường Long Bình

14 Phạm Hoàng 
Thiên 10/04/2016 075216011091 47/86, khu 

phố 7
 

15 Lê Thị Viên 01/01/1935 272205243 08 - Khu 
Phố 8  

16
Dương Thị Mến
(Trương Cao 
Bình)

01/01/1933 034133007631
(079059025554)

7/3 khu 
phố 8  

17
Nguyễn Hoàng 
Phú
(Phạm Thị Liên)

08/04/2021 075221007057
(075190007828)

50A/59, 
khu phố 8

 

18
Phạm Thị Liên
(Nguyễn Hoàng 
Phú)

02/05/1990 075190007828
(075221007057)

50A/59, 
khu phố 8

50A/59, KHU PHỐ 8, 
Phường Long Bình

19 Phạm Hồng 
Quyên Quyên 02/03/1983 -1 08 - Khu 

Phố 8  

20 Nguyễn Văn Tuân 15/09/1967 270686378 08 - Khu 
Phố 8

54/44, KP 8, Phường 
Long Bình

21 Trương Hoài Bảo 13/03/1990 075090011833 69B/5, khu 
phố 9

69B/5, Khu Phố 22, 
Phường Long Bình

22
Trương Tú Trâm
(Trương Quốc 
Huy)

19/04/1992 075192015260
(075094013281) 51/5 KP9 51/5, Kp 9, Phường Long 

Bình

23 Vũ Thị Cử 08/03/1942 031649212 10 - Khu 
Phố 10

THÔN KIM BÍCH, Xã 
Vĩnh Am, Thành phố Hải 

Phòng

24 Nguyễn Đình 
Đích 01/01/1939 272201826 10 - Khu 

Phố 10
86/99, KHU PHỐ 10, 

Phường Long Bình

25 Trần Minh Châu 24/07/1984 075084018903 12 - Khu 
Phố 12

 Căn hộ 27.08 Tầng 27, 
tòa nhà chung cư BS7, 88 
Đường Phước Thiện, Khu 

phố 29, Phường Long 
Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh

26 Hà Thị Nụ 01/01/1982 172538079 13 - Khu 
Phố 13  



27 Dương Thị Minh 01/01/1924 270096204 13 - Khu 
Phố 13  

28 Phạm Văn 
Phương 30/06/1973 038073014152 13 - Khu 

Phố 13
 06, TỔ 94, KP 13, 
Phường Long Bình

29 Hứa Thị Bảo 
Trâm 01/01/2006 -1 13 - Khu 

Phố 13  

30 Vòng Xuân Sam 01/01/1978 271468609 13 - Khu 
Phố 13

06, TỔ 94, KHU PHỐ 13, 
Phường Long Bình

31 Đặng Văn Cử 01/01/1923 030023002909 14 - Khu 
Phố 14

268/1 Tổ 6, Khu Phố 14, 
Phường Long Bình,

32 Lê Văn Vang 01/01/1933 075033001402 16 - Khu 
Phố 16  

33 Bùi Thị Tính 01/01/1924 -1 17 - Khu 
Phố 17  

34 Nguyễn Văn 
Vượng 25/10/1962 075062008857 17 - Khu 

Phố 17
151B/5, khu phố 17, 
Phường Long Bình

35 Trần Thị Tằng 01/01/1939 034139008466 19 - Khu 
Phố 19  

36 Phạm Minh 
Thắng 17/08/1990 075090003412 23 - Khu 

Phố 23
103/5 Khu Phố 23, 
Phường Long Bình

37 Nguyễn Văn Bích 12/12/1975 034075005410 23 - Khu 
Phố 23

THÔN TRÀ VY ĐÔNG, 
Xã Hồng Vũ, Tỉnh Hưng 

Yên

38 Nguyễn Thị Niệm 01/10/1936 042136003330 26 - Khu 
Phố 26  

39 Lê Thị Vui 08/06/1939 037139002928 28 - Khu 
Phố 28

5F/7, TỔ 10, Khu Phố 28, 
Phường Long Bình

40 Nguyễn Thành 
Đạt 10/02/1982 080082014063 32 - Khu 

Phố 32  

41 Nguyễn Trọng 
Mẫn 01/01/1934 024034002643 33 - Khu 

Phố 33
TDP YÊN VIÊN, Phường 
Vân Hà, Tỉnh Bắc Ninh



42 Lê Thị Vợi 06/04/1937 -1 33 - Khu 
Phố 33  

43 Nguyễn Thị Quy 01/01/1931 -1 34 - Khu 
Phố 34  

44 Phạm Thị Phương 04/06/1994 038194019743 35 - Khu 
Phố 35

1263, ĐƯỜNG BÙI VĂN 
HÒA, TỔ 2, KHU PHỐ 
7A, Phường Long Bình

45 Nguyễn Hữu Mùi 25/01/1991 038091050882 35 - Khu 
Phố 35

1263, ĐƯỜNG BÙI VĂN 
HÒA, TỔ 2, Khu Phố 35, 

Phường Long Bình
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